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1 Hoàng Thị Thu An Nữ 26/05/1987 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

2 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 26/12/1988 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

3 Phan Thị Anh Nữ 01/08/1976 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

4 Nguyễn Thị Băng Nữ 08/01/1987 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

5 Ngô Thanh Châu Nam 04/04/1971 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

6 Nguyễn Thị Duyên Nữ 07/07/1987 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

7 Nguyễn Thị Mai Duyên Nữ 20/09/1991 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

8 Nguyễn Huy Đức Nam 06/11/1971 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

9 Trần Thị Gấm Nữ 14/03/1988 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

10 Cao Thị Thúy Hạnh Nữ 22/12/1990 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

11 Lê Đức Hạnh Nam 19/02/1991 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

12 Đặng Thị Hiền Nữ 03/09/1969 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

13 Đỗ Sỹ Hiến Nam 05/06/1969 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

14 Trịnh Xuân Hiến Nam 07/11/1987 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

15 Hồ Ánh Hòa Nữ 17/07/1986 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

16 Nguyễn Thị Hoàn Nữ 19/03/1971 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

17 Đỗ Huy Hoàng Nam 14/04/1988 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024
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18 Trịnh Xuân Huy Nam 23/07/1964 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

19 Lã Văn Hưng Nam 17/09/1986 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

20 Nguyễn Thị Hường Nữ 04/08/1976 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

21 Lương Thanh Hưởng Nam 15/11/1988 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

22 Trần Văn Khoái Nam 02/02/1964 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

23 Phạm Văn Lợi Nam 16/01/1971 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

24 Nguyễn  Thị Hiền Lương Nữ 12/05/1975 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

25 Bùi Ngọc Năng Nam 18/03/1985 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

26 Đoàn Thị Thúy Nga Nữ 27/07/1987 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

27 Lê Thị Ngọc Nữ 15/12/1969 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

28 Đinh Ngọc Quyền Nam 23/05/1970 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

29 Vũ Minh Quyết Nam 10/06/1990 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

30 Nguyễn Thị Sáu Nữ 23/04/1971 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

31 Nguyễn Thị Tình Nữ 28/08/1971 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

32 Lê Nguyễn Hà Tuấn Nam 02/04/1985 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

33 Phạm Văn Tuấn Nam 25/07/1967 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

34 Chu Thị Ánh Tuyết Nữ 25/03/1974 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

35 Dương Thị Thập Nữ 13/02/1973 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

36 Phan Viết Trị Nam 04/06/1972 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024
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37 Lê Đức Trung Nam 20/06/1989 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

38 Đinh Thị Khánh Vân Nữ 04/09/1983 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

39 Nguyễn Ngọc Vinh Nam 15/01/1975 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024

40 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 08/08/1971 Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ, 

Kinh tế và chế biến lâm sản

Từ ngày 10/01/2024 đến 

ngày 06/02/2024
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